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1 0303131137 Nguyễn Duy Nam CĐ ĐĐT 14B 15/12/95 5.00 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
2 0303131145 Phạm Thuận Phát CĐ ĐĐT 14B 10/01/94 4.60 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
3 0303141117 Ngô Trần Tuấn An CĐ ĐĐT 14B 06/10/1996 5.54 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
4 0303141121 Phan Văn Cang CĐ ĐĐT 14B 27/09/1996 6.28 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
5 0303141123 Trần Quang Chinh CĐ ĐĐT 14B 19/10/1996 6.48 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
6 0303141124 Nguyễn Th ành Chương CĐ ĐĐT 14B 09/12/1996 6.45 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
7 0303141125 Phạm Nguyễn Chương CĐ ĐĐT 14B 10/10/1996 5.23 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
8 0303141128 Nguyễn Ki ên Cường CĐ ĐĐT 14B 08/10/1996 5.44 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
9 0303141131 Nguyễn Ngọc Thanh Duy CĐ ĐĐT 14B 05/04/1996 5.75 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB

10 0303141132 Nguyễn Quang Duy CĐ ĐĐT 14B 28/05/1996 7.68 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
11 0303141134 Phạm Quang Duy CĐ ĐĐT 14B 12/11/1994 5.90 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
12 0303141135 Nguyễn Tiến Dương CĐ ĐĐT 14B 20/08/1995 6.06 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
13 0303141137 Lê Thành Đạt CĐ ĐĐT 14B 11/06/1996 5.88 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
14 0303141138 Phan T ấn Đạt CĐ ĐĐT 14B 02/12/1996 6.46 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
15 0303141139 Lý Vành Đươl CĐ ĐĐT 14B 20/10/1995 6.16 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
16 0303141140 Nguyễn Tr ường Giang CĐ ĐĐT 14B 08/10/1996 6.84 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
17 0303141142 Bùi Quang Hậu CĐ ĐĐT 14B 03/02/1996 5.95 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
18 0303141143 Nguyễn Văn Hậu CĐ ĐĐT 14B 14/04/1996 6.65 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
19 0303141144 Bùi Huy Hiếu CĐ ĐĐT 14B 12/10/1996 5.39 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
20 0303141145 Trần Hồng Hiếu CĐ ĐĐT 14B 19/08/1995 5.80 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
21 0303141147 Nguyễn B ình Hiệp CĐ ĐĐT 14B 23/04/1996 5.44 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
22 0303141148 Trương Minh Hiệp CĐ ĐĐT 14B 27/02/1996 5.35 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
23 0303141149 Lê Minh Hoàng CĐ ĐĐT 14B 16/08/1996 5.31 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
24 0303141154 Trần Tấn Huy CĐ ĐĐT 14B 30/03/1996 7.28 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
25 0303141155 Trần Đức Huyn CĐ ĐĐT 14B 20/12/1996 6.03 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
26 0303141159 Trần Ngọc Hưng CĐ ĐĐT 14B 08/02/1996 5.91 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
27 0303141161 Võ Lý Nhất Hửu CĐ ĐĐT 14B 25/12/1996 5.55 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
28 0303141163 Nguyễn Đăng Kha CĐ ĐĐT 14B 10/08/1995 6.31 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
29 0303141172 Hoàng Danh Lộc CĐ ĐĐT 14B 10/11/1996 5.65 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
30 0303141173 Nguyễn Công Lộc CĐ ĐĐT 14B 20/10/1996 7.02 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
31 0303141174 Lê Minh Lương CĐ ĐĐT 14B 01/01/1996 6.41 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
32 0303141180 Đoàn Hữu Nghĩa CĐ ĐĐT 14B 18/04/1995 6.59 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
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33 0303141181 Nguyễn Hữu Nghĩa CĐ ĐĐT 14B 02/12/1996 5.71 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
34 0303141182 Nguyễn Hữu Nguyên CĐ ĐĐT 14B 20/03/1995 6.06 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
35 0303141184 Lê Hữu Nhàn CĐ ĐĐT 14B 19/07/1996 7.25 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
36 0303141187 Đặng Tấn Phát CĐ ĐĐT 14B 09/11/1996 6.37 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
37 0303141188 Hồng Đại Phát CĐ ĐĐT 14B 17/11/1995 5.83 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
38 0303141193 Nguyễn Th ành Phong CĐ ĐĐT 14B 09/02/1996 5.38 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
39 0303141195 Phan Hữu Phúc CĐ ĐĐT 14B 18/10/1996 5.46 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
40 0303141196 Trần Minh Phúc CĐ ĐĐT 14B 23/09/1996 7.24 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
41 0303141208 Lê Minh Thành CĐ ĐĐT 14B 15/12/1996 5.85 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
42 0303141209 Võ Tất Thành CĐ ĐĐT 14B 03/02/1996 5.60 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
43 0303141210 Phạm Ngọc Thạch CĐ ĐĐT 14B 05/05/1996 5.13 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
44 0303141211 Cà Nguyễn Duy Thi ện CĐ ĐĐT 14B 05/11/1996 6.20 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
45 0303141213 Đặng Đoàn Lê Th ịnh CĐ ĐĐT 14B 03/08/1996 5.59 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
46 0303141223 Nguyễn Minh Trí CĐ ĐĐT 14B 05/12/1996 5.84 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
47 0303141224 Trần Quang Trí CĐ ĐĐT 14B 04/03/1994 4.78 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
48 0303141227 Nguyễn Viết Trung CĐ ĐĐT 14B 02/06/1994 6.17 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
49 0303141229 Phạm Quang Tuấn CĐ ĐĐT 14B 23/01/1996 5.89 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
50 0303141232 Trần Anh Vũ CĐ ĐĐT 14B 20/07/1996 6.13 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
51 0303141199 Bùi Văn Sơn CĐ ĐĐT 14B 11/10/1996 4.95 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
52 0303141129 Bùi Công Danh CĐ ĐĐT 14B 16/08/1996 4.75 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
53 0303141130 Huỳnh Minh Duy CĐ ĐĐT 14B 20/04/1996 4.31 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
54 0303141574 Nguyễn Văn An CĐ ĐĐT 14F 10/10/1996 6.19 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
55 0303141576 Ngô Ngọc Anh CĐ ĐĐT 14F 20/10/1996 5.96 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
56 0303141581 Dụng Văn Bi CĐ ĐĐT 14F 01/05/1995 5.81 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
57 0303141582 Nguyễn Nghi Bình CĐ ĐĐT 14F 01/07/1996 5.83 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
58 0303141586 Nguyễn Minh Chí CĐ ĐĐT 14F 16/07/1995 5.82 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
59 0303141588 Mai Chí Cường CĐ ĐĐT 14F 01/04/1996 6.00 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
60 0303141589 Nguyễn Duy Cường CĐ ĐĐT 14F 13/07/1996 5.49 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
61 0303141599 Mã T ấn Đạt CĐ ĐĐT 14F 31/08/1996 5.80 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
62 0303141600 Nguyễn Đỗ Th ành Đạt CĐ ĐĐT 14F 18/05/1996 4.21 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
63 0303141603 Chang Mã Điền CĐ ĐĐT 14F 28/10/1996 6.16 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
64 0303141610 Võ Văn Hải CĐ ĐĐT 14F 05/09/1996 5.68 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
65 0303141613 Lê Văn Hết CĐ ĐĐT 14F 20/10/1996 6.16 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
66 0303141620 Ngô Văn Hoàng CĐ ĐĐT 14F 04/09/1996 5.82 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
67 0303141622 Lê Long Hồ CĐ ĐĐT 14F 21/10/1996 6.03 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
68 0303141623 Lý Ngọc Ph ương Huỳnh CĐ ĐĐT 14F 19/08/1994 6.05 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
69 0303141626 Đỗ Quang Khải CĐ ĐĐT 14F 18/08/1996 6.37 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
70 0303141629 Hồ Vũ Linh CĐ ĐĐT 14F 13/02/1996 6.47 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
71 0303141632 Lê Đức Lợi CĐ ĐĐT 14F 29/11/1995 6.32 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
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72 0303141633 Trần Quang Lợi CĐ ĐĐT 14F 01/02/1996 6.54 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
73 0303141636 Trần Hổ Mẹo CĐ ĐĐT 14F 07/08/1996 5.60 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
74 0303141640 Nguyễn Đặng Ho àng Nam CĐ ĐĐT 14F 20/07/1996 5.82 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
75 0303141643 Bùi Hoàng Phi CĐ ĐĐT 14F 15/08/1995 4.90 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB Không đăng ký
76 0303141644 Trần Hải Phi CĐ ĐĐT 14F 22/02/1996 6.33 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
77 0303141648 Nguyễn Trọng Phú CĐ ĐĐT 14F 07/02/1996 5.54 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
78 0303141652 Ngô Trung Quân CĐ ĐĐT 14F 16/04/1996 6.12 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
79 0303141653 Huỳnh Thanh Sang CĐ ĐĐT 14F 03/05/1996 6.20 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
80 0303141655 Đinh Minh Sơn CĐ ĐĐT 14F 17/12/1996 7.22 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
81 0303141656 Nguyễn Tr ường Sơn CĐ ĐĐT 14F 05/02/1996 6.75 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB
82 0303141666 Đặng Trung Thông CĐ ĐĐT 14F 20/04/1995 4.66 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐB Không đăng ký
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